
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

               SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 11 /QĐ-SYT        Đồng Tháp, ngày 03 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với  

Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Y sĩ Nguyễn Thị Kiều Trang 

(đợt 03. 2024) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 01/12/2023 của Đoàn thẩm định Sở Y tế 

về việc cấp, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tại Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền do Y sĩ Nguyễn Thị Kiều 

Trang là người phụ trách chuyên môn kỹ thuật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng 

khám chuyên khoa Y học cổ truyền, địa chỉ: Tổ 3, ấp An Hòa, xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, được thực hiện các nội dung như sau: 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bà Nguyễn Thị Kiều Trang, 

chứng chỉ hành nghề số: 0003587/ĐT-CCHN, cấp ngày 29/9/2014 của Sở Y tế 

Đồng Tháp với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền 

- Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa 

- Thời gian làm việc hằng ngày: Sáng 5 giờ 30 - 6 giờ 30, chiều 17 giờ – 20 

giờ. Thứ bảy, chủ nhật: Cả ngày 

- Giấy phép hoạt động số: 00798/ĐT-GPHĐ, cấp ngày 03/01/2024 

 - Phạm vi hoạt động chuyên môn: (theo phụ lục đính kèm) 



 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Trưởng phòng Y tế huyện Châu Thành và Cơ sở có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thanh tra Sở Y tế (biết); 

- PYT huyện, thành phố; 

- Trung tâm hành chính công; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT/ NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC KỸ THUẬT  

Được thực hiện tại Phòng phám chuyên khoa Y học cổ truyền 

(Kèm theo Quyết định số: 11 /QĐ-SYT ngày 03/01/2024 của Sở Y tế) 
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 VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN         

  E ĐIỆN CHÂM         

1.  278 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình x x x x 

2.  279 Điện châm điều trị huyết áp thấp x x x x 

3.  280 
Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn 

tính 
x x x x 

4.  281 Điện châm điều trị hội chứng stress x x x x 

5.  282 Điện châm điều trị cảm mạo x x x x 

6.  285 
Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại 

liệt 
x x x x 

7.  287 
Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối 

cánh tay ở trẻ em 
x x x x 

8.  289 
Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở 

trẻ bại não 
x x x x 

9.  295 Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh x x x x 

10.  296 
Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột 

sống 
x x x x 

11.  297 
Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau 

chấn thương sọ não 
x x x x 

12.  300 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi x x x x 

13.  301 Điện châm điều trị liệt chi trên x x x x 

14.  307 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông x x x x 

15.  310 Điện châm điều trị viêm mũi xoang x x x x 

16.  313 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp x x x x 

17.  314 Điện châm điều trị ù tai x x x x 



18.  316 
Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây 

thần kinh 
x x x x 

  H. XOA BÓP BẤM HUYỆT     

19.  389 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên x x x x 

20.  391 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến 

mạch máu não 
x x x x 

21.  392 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- 

hông 
x x x x 

22.  396 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên x x x x 

23.  397 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới x x x x 

24.  408 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu x x x x 

25.  409 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ x x x x 

26.  410 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress x x x x 

27.  413 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh 

V 
x x x x 

28.  414 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII 

ngoại biên 
x x x x 

29.  415 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi x x x x 

30.  425 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dây thần kinh liên 

sườn 
x x x x 

31.  428 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp x x x x 

32.  429 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp x x x x 

33.  430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng x x x x 

34.  431 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai x x x x 

35.  432 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy x x x x 

36.  438 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh x x x x 

37.  439 Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón x x x x 

38.  441 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông x x x x 

39.  442 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng x x x x 

40.  446 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn 

thương cột sống 
x x x x 

Tổng cộng: 40 kỹ thuật 
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